
1 THPT Tân An 9 110211 Huỳnh Ngọc Thanh Nguyên 01/11/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 3.25 6.50 5.25 0.0 15.00 NV_TXHV

2 THPT Lê Quý Đôn 12 120288 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên 24/12/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 3.25 6.75 4.50 0.0 14.50 NV_TXHV

3 THPT Lê Quý Đôn 19 120443 Nguyễn Quốc Thịnh 22/09/2009 Long An Nam THCS Nhựt Tảo 4.00 6.75 3.75 0.0 14.50 NV_TXHV

4 THPT Tân An 3 110051 Nguyễn Thanh Duy 02/03/2010 Long An Nam THCS Vĩnh Công 6.00 4.25 4.00 0.0 14.25 NV_TXHV

5 THPT Tân An 3 110060 Đinh Thanh Đông 25/02/2010 Long An Nam THCS Trần Phú 5.50 3.00 5.75 0.0 14.25 NV_TXHV

6 THPT Tân An 15 110351 Nguyễn Minh Trí 30/01/2010 Long An Nam THCS Nhựt Tảo 5.50 2.75 6.00 0.0 14.25 NV_TXHV

7 THPT Lê Quý Đôn 1 120004 Trần Tuấn An 15/09/2009 Long An Nam THCS Cần Đốt 3.75 6.25 4.25 0.0 14.25 NV_TXHV

8 THPT Lê Quý Đôn 5 120107 Hồ Lâm Gia Hân 19/09/2010 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 5.50 5.00 3.75 0.0 14.25 NV_TXHV

9 THPT Lê Quý Đôn 9 120205 Phạm Hoàng Long 14/06/2010 Long An Nam THCS Lý Tự Trọng 1.75 7.00 5.50 0.0 14.25 NV_TXHV

10 THPT Lê Quý Đôn 9 120215 Lê Văn Lộc 29/07/2010 Long An Nam THCS Nhựt Tảo 3.50 5.75 5.00 0.0 14.25 NV_TXHV

11 THPT Lê Quý Đôn 10 120225 Võ Quang Mạnh 07/08/2010 Long An Nam THCS Trần Phú 3.50 5.75 5.00 0.0 14.25 NV_TXHV

12 THPT Lê Quý Đôn 13 120297 Phạm Nguyễn Trọng Nhân 22/02/2010 Long An Nam THCS Nhựt Tảo 4.75 6.50 3.00 0.0 14.25 NV_TXHV

13 THPT Lê Quý Đôn 22 120510 Trần Nguyễn Tố Uyên 18/05/2010 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 4.75 7.25 2.25 0.0 14.25 NV_TXHV

14 THPT Tân An 12 110277 Trần Thành Tâm 30/09/2010 Long An Nam THCS Trần Phú 4.50 5.25 4.25 0.0 14.00 NV_TXHV

15 THPT Tân An 17 110386 Trần Ngọc Thúy Vy 17/07/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 3.75 5.25 5.00 0.0 14.00 NV_TXHV

16 THPT Lê Quý Đôn 14 120321 Cao Bá Phát 19/11/2009 Long An Nam THCS Trần Phú 4.25 6.00 3.75 0.0 14.00 NV_TXHV

17 THPT Lê Quý Đôn 16 120384 Trần Tấn Sang 11/06/2010 Long An Nam THCS Khánh Hậu 6.75 5.00 2.25 0.0 14.00 NV_TXHV

18 THPT Lê Quý Đôn 18 120411 Phan Anh Tuấn 01/02/2010 Long An Nam THCS Lý Tự Trọng 4.00 5.75 4.25 0.0 14.00 NV_TXHV

19 THPT Lê Quý Đôn 4 120085 Trần Võ Đông Hà 28/04/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 5.50 4.75 3.50 0.0 13.75 NV_TXHV

20 THPT Lê Quý Đôn 23 120546 Nguyễn Thị Kim Xuyến 04/01/2010 Long An Nữ THCS Thống Nhất 5.50 5.50 2.75 0.0 13.75 NV_TXHV

21 THPT Tân An 1 110011 Cao Lê Minh Anh 18/02/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 2.50 6.00 5.00 0.0 13.50 NV_TXHV

22 THPT Tân An 5 110112 Nguyễn Minh Khang 16/08/2010 Long An Nam THCS Trần Phú 3.00 5.50 5.00 0.0 13.50 NV_TXHV

23 THPT Tân An 9 110203 Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc 05/12/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 6.25 4.75 2.50 0.0 13.50 NV_TXHV

24 THPT Tân An 10 110229 Trần Ngọc Như 13/10/2010 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 4.75 5.75 3.00 0.0 13.50 NV_TXHV

25 THPT Lê Quý Đôn 7 120154 Nguyễn Hoàng Khang 14/06/2010 Long An Nam THCS Thống Nhất 3.25 6.50 3.75 0.0 13.50 NV_TXHV

26 THPT Lê Quý Đôn 14 120323 Lê Trần Thanh Phát 29/06/2010 Long An Nam THCS Lý Tự Trọng 3.50 6.75 3.25 0.0 13.50 NV_TXHV

27 THPT Lê Quý Đôn 16 120364 Lê Đình Quang 15/03/2010 Long An Nam THCS Nhựt Tảo 5.25 4.50 3.75 0.0 13.50 NV_TXHV

28 THPT Lê Quý Đôn 21 120502 Nguyễn Lê Thanh Trúc 06/09/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 3.75 6.75 3.00 0.0 13.50 NV_TXHV

29 THPT Hùng Vương 9
130207

Trần Trọng Nghĩa
18/01/2010

Long An
Nam

TH-THCS-THPT Hà 

Long
4.75 6.25 2.50 0.0 13.50 NV_TXHV

30 THPT Hùng Vương 10 130227 Cao Song Nhi 06/01/2010 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 4.50 6.25 2.75 0.0 13.50 NV_TXHV

31 THPT Hùng Vương 13 130297 Nguyễn Minh Kim Tâm 10/05/2010 Long An Nữ THCS Thống Nhất 3.75 6.25 3.50 0.0 13.50 NV_TXHV

32 THPT Hùng Vương 16 130368 Hồ Ngọc Minh Thư 18/06/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 4.50 4.50 4.50 0.0 13.50 NV_TXHV

33 THPT Hùng Vương 18 130417 Nguyễn Thanh Thảo Vy 22/03/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 6.00 5.50 2.00 0.0 13.50 NV_TXHV

34 THPT Lê Quý Đôn 5 120108 Nguyễn Ngọc Hoài Hân 24/05/2010 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 3.25 5.50 4.50 0.0 13.25 NV_TXHV

35 THPT Lê Quý Đôn 8 120177 Phan Đăng Khoa 22/11/2010 Long An Nam THCS Trần Phú 2.75 6.50 4.00 0.0 13.25 NV_TXHV
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36 THPT Lê Quý Đôn 15 120356 Nguyễn Ngọc Lan Phương 29/10/2010 Long An Nữ THCS Khánh Hậu 4.25 7.25 1.75 0.0 13.25 NV_TXHV

37 THPT Lê Quý Đôn 16 120370 Trần Ngọc Thảo Quyên 06/09/2010 Long An Nữ THCS Lợi Bình Nhơn 4.75 4.50 4.00 0.0 13.25 NV_TXHV

38 THPT Lê Quý Đôn 18 120414 Nguyễn Ngọc Tuyền 09/08/2010 Long An Nữ THCS Khánh Hậu 5.50 5.50 2.25 0.0 13.25 NV_TXHV

39 THPT Lê Quý Đôn 20 120461 Trần Ngọc Phương Thư 01/04/2010 Long An Nữ THCS Khánh Hậu 3.00 7.00 3.25 0.0 13.25 NV_TXHV

40 THPT Lê Quý Đôn 21 120500 Lê Nguyễn Gia Trọng 10/03/2010 Long An Nam THCS Lý Tự Trọng 5.00 5.25 3.00 0.0 13.25 NV_TXHV

41 THPT Lê Quý Đôn 23 120547 Trần Đoàn Như Ý 19/08/2010 Long An Nữ THCS Nhựt Tảo 2.75 7.25 3.25 0.0 13.25 NV_TXHV

42 THPT Hùng Vương 1 130013 Nguyễn Quỳnh Anh 14/12/2010 Long An Nữ THCS Phường 5 2.75 5.75 4.75 0.0 13.25 NV_TXHV

43 THPT Hùng Vương 3 130071 Huỳnh Kim Hân 11/03/2010 Long An Nữ THCS Phường 5 3.50 6.75 3.00 0.0 13.25 NV_TXHV

44 THPT Hùng Vương 5 130107 Phạm Quang Huy 05/12/2010 Long An Nam THCS Phường 5 3.75 5.25 4.25 0.0 13.25 NV_TXHV

45 THPT Hùng Vương 6 130127 Huỳnh Trường An Khang 07/10/2010 Long An Nữ THCS Trần Phú 3.00 6.25 4.00 0.0 13.25 NV_TXHV

46 THPT Hùng Vương 8 130175 Trần Phước Lợi 05/10/2010 Long An Nam THCS Trần Phú 3.50 5.00 4.75 0.0 13.25 NV_TXHV

47 THPT Hùng Vương 10 130217 Nguyễn Bùi Hiếu Nhân 27/08/2010 Long An Nam THCS Trần Phú 2.75 6.75 3.75 0.0 13.25 NV_TXHV

48 THPT Hùng Vương 11 130244 Võ Văn Phát 05/06/2010 Long An Nam THCS Khánh Hậu 4.50 6.00 2.75 0.0 13.25 NV_TXHV

49 THPT Hùng Vương 13 130291 Nguyễn Anh Tài 19/04/2010 Long An Nam THCS Phường 5 3.75 5.50 4.00 0.0 13.25 NV_TXHV

50 THPT Hùng Vương 15 130351 Nguyễn Quốc Ngọc Thiện 03/06/2010 Long An Nam THCS Trần Phú 4.00 5.00 4.25 0.0 13.25 NV_TXHV

51 THPT Hùng Vương 15 130353 Đoàn Phước Thịnh 12/02/2010 Long An Nam THCS Cần Đốt 3.75 6.00 3.50 0.0 13.25 NV_TXHV

52 THPT Hùng Vương 16 130369 Lê Minh Thư 02/06/2010 Long An Nữ THCS Thống Nhất 3.50 5.75 4.00 0.0 13.25 NV_TXHV

Tổng cộng danh sách này có 52 học sinh trúng truyển, danh sách gồm có 2 trang

Lê Thị Anh Thư            Ký tên 

Bùi Thị Ngọc Mai         Ký tên …….

NGƯỜI ĐỌC VÀ SOÁT BẢN IN Long An, ngày 19 tháng 06 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Ký tên và đóng dấu)

Long An, ngày…tháng…năm …

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Trần Thị Ngọc Thúy

CÁN BỘ XÉT DUYỆT

DUYỆT CỦA SỞ GD&ĐTXÁC NHẬN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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